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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC CHO CÁN BỘ Y TÉ
 

   
BẢO CÓT ĐAN NAM BẢO DUOC

Vién nén bao phi

Công thức : Mỗi viên nén bao phim chứa:

Ê..‹.::á 2. nƯƯỚỚNỚẢNẢỸỗớ mm... .........nố.40,6 mg

Tương đương rễ Độc hoạt (Radix Angelicae pubescenÀ

(ng khôi LAN Ký SINH:xasosoayssaeeinksfstxkaliiddaSiöaEgangunkaliet 3Ô64 mg

Tuong đương Tang ky sinh (Herba Loranthi GracifiJoli) 3320 mg

Cao khO QUE Chicsecsccssssessssescsseecsssessssecssssecsssscssssscssssecssssecsssecessecesseeessuecsseteesteee 24,6 mg

Tuong duong Qué chi (Ramulus Cinnamomi) 123 mg

Cao kh ré Tan giao .osceccesssssssesssessssesssecssecssecsssessusssssessucesesesecessessucssucesetesuesasecesecs 26,8 mg

Tuong duong ré Tan giao (Radix Gentianae) 134 mg

Cao Kh6 Té tan .ceescscsesssescssecssecssecssecssvesssesssscssecssecssecssssessscssvessueesueesseesseessecsseeneenees 10 mg

Tuong duong Té tan (Herba Asari) 80 mg

Cao khé ré Phong phong ....c.scsscssessesssessessessessessessessecsecssessesssssessesarssesarsnesaeaeseenecees 24,6 mg
Tuong duong ré Phong phong (Radix Saposhnikoviae divaricatae) 123 mg

Cao kh6 ré NQuu tat ..ceccccccsssesssesssesssessscssessssssscssscssscssessesssessscsseesseessessuessesseesseenee 28,29 mg
Tuong duong ré Ngưu tat (Radix Achyranthis bidentatae) 198 mg

Củ võ thu P0 GHẾ (unasGcendntootiegfiaSBninolSgiAtliohgxiiöitiläösgi8S0nMissBlBgagEx 28,29 mg

Tương đương vỏ thân Đỗ trọng (Corfex Eueomniae) 198 mg

Cae WO Te Can Sith © NỚỚỚẽ ÄỶỶ“......ẽẽốc48 mg

Tuong duong ré Can Sinh dia (Radix Rhemanniae glutinosae) 240 mg

Cae TG OG rcsdoseage eenseatenseesfossa Logo ME

Tương đương rễ Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 123 mg \

O0 Khố Tế Bách THHWDE sossssecdesrnssdiionidgiLoisiplldlNintiksepitsv(SÄBetsgstliikgutaifvsxessnrsral Koanap §0 mg

Tương đương rễ Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae) 400 mg

Cao khô thân rễ Xuyên khung......................--¿2-2525 +2E£‡x£EvEEEzEerxerxerxererrrrervee 24,6 mg

Tương đương thân rễ Xuyén khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 123 mg

0.54 1.000.800 085...................40 mg
Tương đương rễ Nhân sâm (Rađix Œinseng) 160 mg |

Ä gõ: kii0],E THÔ 1ì Dĩ: sauenasssaniilinasgfiekiriinoaglBGogtgsoGiigliSgnlaisoiilfuholino8ägmlg8sshkjmbbesashBse 22,86 mg

Tương đương Phục linh (Poria) 160 mg

QnehsaanesvbneikktianbonndassriftetinatgingR8ãga88mrigagiStduxagidaBiuiakiassksarssfkz 11,43 mg

Tuong duong ré Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 80 mg
Tá dược: Lactose monohydrat, Sodium starch glycolate (DST), Methyl paraben, Propyl

paraben, Talc, Aerosil 200, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methyl! cellulose (HPMC)

615, Polyethylen glycol (PEG) 6000.

Quy cách đóng gói :

Vi 10 viên, hộp 3 vỉ, hộp 5 vi, hop 6 vi, hộp 10 vỉ
Chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên. Hộp 1 chai  
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Chỉ định:

Các thểphong hàn thấp, can thận suy, khí huyết không đủ như :

Đau lưng, mỏi lưng `

Đau khớp xương, viêm khớp, thoái hóa khớp

Đau vai, đau gáy, đau thần kinh tọa

Chống chỉ định:
Người quá mẫn cảm với bất kì thành phần nào của thuốc
Phụ nữ có thai, phụ nữ đang thời kỳ hành kinh.

Không dùng cho trẻ em.

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn: 2— 4 viên/lần, ngày 3 lần. Uống sau các bữa ăn
Mỗi đợt điều trị từ 15— 20 ngày. Khi có dầu hiệu nhiệt (nóng trong người, da khô và
nóng, miệng háo khát, tiểu tiện ít và nóng, nước tiểu vàng, đại tiện bí táo, đêm ngủ

bứt rứt, khó chịu) thì ngừng thuốc.

Thận trọng:

Dùng thận trọng cho người loét dạ dày, người tăng huyết áp, phong thấp nhiệt

Tương tác thuốc:

Chưa ghi nhận tương tác của thuốc với các thuốc khác và với thức ăn, đồ uống
Tác dụng không mong muốn:

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều và xử trí:

Hiện nay, chưa ghi nhận các trường hợp về việc sử dụng quá liều.

Nếu xảy ra quá liều thì phải ngưng dùng thuốc, sử dụng các biện pháp = thuong

như gây nôn, rửa dạ dày điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Phụ nữ có thai và cho con bú:
Không dùng cho phụ nữ có thai. Chưa có thông tin về sử dụng thuốc ước

cho con bú

Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc :

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Thuốc sản xuất theo TCCS

Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất

Ngày xem xét sửa đôi, cập nhật lại tờ hướng dẫn sử dụng thuốc :

DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

VED Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân-TP.HCM

< ĐT: (08) 37540724- 37540725; FAX: (08) 37505807
San Xuất Tại: ;

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG DONG - CHI NHANH I
Lô 68, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, @. Bình Tân - TP.HCM - .

ĐT: (08) 37547551- 37547552; FAX: (08) 37547550 PGS.TS.TRƯƠNG VĂN TUẦN
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC CHO NGƯỜI BỆNH
 

BAO COT DAN NAM BAO DUOC
Vién nén bao phi

 

  

 

Công thức : Mỗi viên nén bao phim chứa:

   
Cao khô rễ Độc Ân ớớ"an"...To. ĐÀxa Da1n Dong 40,6 mg

Tương đương rễ Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis) 203 mg itesa

a6 iG Ta Kỳ TUẬN sưasggsssituigtiiilioolitlikeoggoe đöxsuaniussgekllipialgrstsusinasdsssssessee.>... 64 mg

Tương đương Tang ký sinh (Herba Loramthi Gracjfilolii) 320 mg

Cao khô Quế chỉ...........................2.-2¿£©EE©+2£2EEE++EEEE11111711111127111121711111211111122111111221111122211111222111e xe 24,6 mg

Tương đương Quế chỉ (Ramuius Cinnamomi) 123 mg

Oe eae eseeee 26,8 mg

Tương đương rễ Tần giao (Radix Gentianae) 134 mg

Cao khô TẾ tân..........................2-2©EV+e2E++SEEA29EE11271117111271127111111111111121111111111111111111127111121112111e2E. 10 mg

Tương đương Tế tân (erba Asari) 80 mg

0:0 ẮỶ““...........ẻẽ24,6 mg

Tương đương rễ Phòng phong (Radix Saposhnikoviae divaricatae) 123 mg

Cao kh6 ré Nguu tat ....ccccscssescsssesssseessssesssssccsssecssseccsssscssssesssvecsssscsusecssssccsssccsssecssssecsssecsssssecssveessuseesaed 28,29 mg

Tuong duong ré Nguu tat (Radix Achyranthis bidentatae) 198 mg

is We WGRIOG rete cedeacinar varerteanictn GA hácgeioglielabldasiiseceasSsxEdsavExuugs 28,29 mg

Tương đương vỏ thân Đỗ trọng (Corfex Eueommiae) 198 mg

A HH aneiediibeinennnnbeviidneiinhoaagosuliaaadesslinsieneslbdfseasesse 48mg

Tuong duong ré Can Sinh dia (Radix Rhemanniae glutinosae) 240 mg

 

Cao khô rễ Duong Quy ....eecceccesesscessessessessessessecsecscsesssessessessessessessessessessessessesseesesssesseeseeneesy/Se 12,3 mg

Tuong duong ré Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 123 mg

Ci ti TH Hi ÏHEgadapooiitaksiisisgoosdroslitintiiieBonigtdristdsliyiertcrarktrairinitiiikdxshbdiadrotirer 80 mg

Tương đương rễ Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae) 400 mg

Cao khô thân rễ Xuyên khung........................ ----2 ¿ £ £S££SE£SE£SE£EE£EE£EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEkEELEELrrkrrkrrrrree 24,6 mg

Tuong duong than ré Xuyén khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 123 mg

MLAs TAN Ci II celeen enh iin i ei ea cee rns 40 mg

Tương duong ré Nhan sm (Radix Ginseng) 160 mg

Cao khô Phục linh........................-----©©++++++2+++22EEEEEEE1112211122222111111112112221211111111111222221111111111222c1... 22,86 mg

Tuong duong Phuc linh (Poria)160 mg

a6 66 6 Cat (0geared eecni at enon reincanner enoneSIRT 11,43 mg

Tuong duong ré Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 80 mg

Ta dugc: Lactose monohydrat, Sodium starch glycolate (DST), Methyl paraben, Propyl paraben, Talc,

Aerosil 200, Magnesi stearat, Hydroxypropy! methyl cellulose (HPMC) 615, Polyethylen glycol (PEG) 6000.

M6 ta san pham: Vién nén bao phim, hình oval có màu nâu.

Quy cách đóng gói :

Vi 10 viên, hộp 3 vỉ, hộp Š vỉ, hộp 6 vi, hộp 10 vỉ

Chai 30 viên, chai 60 viên, chai 100 viên. Hộp 1 chai  
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Chỉ định:

Các thê phong hàn thấp, can thận suy, khí huyết không đủ như :

Đau lưng, mỏi lưng

Đau khớp xương, viêm khớp, thoái hóa khớp

Đau vai, đau gáy, đau thần kinh tọa

Liều lượng và cách dùng:
Người lớn: 2 — 4 viên/lần, ngày 3 lần. Uống sau các bữaăn

Mỗi đợt điều trị từ 15— 20 ngày. Khi có dấu hiệu nhiệt (Nóng trong người, da khô và nóng, miệng háo

khát, tiểu tiện ít và nóng, nước tiểu vàng, đại tiện bí táo, đêm ngủ bứt rứt, khó chịu) thì ngừng thuốc.

Chống chỉ định:

Người quá mẫn cảm với bất kì thành phan nào của thuốc

Phụ nữ có thai, phụ nữ đang thời kỳ hành kinh.

Không dùng cho trẻ em.

Dùng thận trọng cho người loét dạ dày, người tăng huyết áp, phong thấp nhiệt

Tác dụng không mong muốn :
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Tương tác thuốc :
Chưa ghi nhận tương tác của thuốc với các thuốc khác và với thức ăn, đồ uống

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Quá liều và xử trí:

Hiện nay, chưa ghi nhận các trường hợp về việc sử dụngquá liều.

Nếu xảy ra quá liều thì phải ngưng dùng thuốc, sử dụng các biện pháp thông thường như gây nôn, rửa

đạ dày điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Thận trọng:

Phụ nữ có thai và cho conbú:
Không dùng cho phụ nữ có thai. Chưa có thông tin về sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú

Tác dụng đối với khả năng lái xe và vận hành máy móc : ko

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ
Hạndùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất i

Thuốc sản xuất theo TCCS

ĐỂ XA TẦM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
+› Lô 7, nh 2 - KCN Tân Tạo. P.Tân Tạo A, Q. BìnhTân - TP.HCM

RES T: (08) 37540724- 37540725; FAX: (08) 37505807
San Xuất Tại:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHANH I
Lô 68, Đường 2 - KCN Tan Tao, P.Tan Tao A, Q. Binh Tan-TP.HCM

ĐT: (08) 37547551- 37547552; FAX: (08) 37547550 a - k
CONG TY CP DUOC PHAM PHUONG DONG

P. TONG GIAM DOC
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TU@.CỤC TRƯỞNG

P.TRƯỜNG PHÒNG

Qé Mink Hang PGS.TS.TRUONG VAN TUAN  
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